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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /BC- BGTVT

	
	      Hà Nội, ngày          tháng        năm 2024


BÁO CÁO
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến xây dựng
dự thảo Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng nguy hiểm.
(Tài liệu gửi kèm theo Hồ sơ)

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng nguy hiểm được thực hiện như sau:
I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM RÀ SOÁT
1. Mục tiêu
Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng nguy hiểm. được thực hiện nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý hoạt động vận tải hàng nguy hiểm; tăng cường quản lý nhà nước; khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai pháp luật.
	Tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật điều chỉnh quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phù hợp với quy định mới của Luật Đường bộ,  Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.
	Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho người áp tải vận tải, người lái xe nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên các tuyến đường cũng như đảm bảo cạnh tranh, công bằng và minh bạch giữa các đơn vị kinh doanh vận tải hàng nguy hiểm
	Tiếp tục xây dựng, thực hiện phương án đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa nguy hiểm; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp giữa các Bộ, ban ngành và tăng tính minh bạch, nâng cao chất lượng vận chuyển, đảm bảo an toàn giao thông cho các đơn vị kinh doanh vận tải hàng nguy hiểm.  
2. Quan điểm
	Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định được thực hiện dựa trên quan điểm sau đây:
	- Quy định chi tiết các điều, khoản, điểm đã được Quốc hội giao Chính phủ đồng thời kế thừa hoàn thiện các nội dung đang được áp dụng, thực hiện ổn định, phát huy hiệu quả trên thực tế,  không có vướng mắc trong thực tiễn. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung (tách Mục 2. Vận chuyển hàng nguy hiểm trên đường thủy nội địa tại Nghị định số 34 để dự kiến chuyển sang văn bản quy phạm pháp luật đề đường thủy nội địa) nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn về hoạt động vận tải hàng nguy hiểm hiện tại mà vẫn đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 
	- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật;
	- Đáp ứng yêu cầu thực hiện đối với tổ chức, quản lý vận tải hàng hóa nguy hiểm để tiếp tục thực hiện cho các năm tiếp theo;
	- Tạo môi trường hoạt động vận tải bảo đảm cạnh tranh lành mạnh và minh bạch; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước.
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG XỬ LÝ
1. Rà soát toàn bộ các Luật, Nghị định, Thông tư còn hiệu lực thi hành có liên quan đến quản lý danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng nguy hiểm Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát tại Phụ lục 1 kèm theo báo cáo này.
2. Các nội dung rà soát liên quan đến dự thảo Nghị định tại Phụ lục 2 kèm theo báo cáo này.
Trên đây là báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng nguy hiểm của Chính phủ./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm;
- Vụ Pháp chế;
- Các Cục: ĐBVN;
- Lưu: VT, Vtải (5).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG





Nguyễn Danh Huy


[bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC 1
Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến xây dựng dự thảo Nghị định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng nguy hiểm
(kèm theo Báo cáo số     /BC-BGTVT ngày   tháng   năm 2024 của Bộ GTVT)

	TT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Ngày ban hành
	Ngày có hiệu lực

	I
	Luật
	
	

	1
	Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ
	27/06/2024
	01/01/2025

	2
	Luật Đường bộ
	27/6/2024
	01/01/2025

	3
	Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004
	15/6/2004
	01/01/2005

	4
	Luật Năng lượng nguyên tử 03 tháng 6 năm 2008
	13/6/2008
	01/01/2009

	5
	Luật Hóa chất ngày 29 tháng 6 năm 2018
	29/6/2018
	01/01/2019

	6
	Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020
	17/11/2020
	01/7/2021

	II
	Nghị định
	
	

	1
	Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
	24/11/2020
	10/01/2021

	2
	Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
	09/10/2017
	25/11/2017

	3
	Nghị định số 34 /2024/NĐ – CP quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa
	31/3/2024
	15/5/2024

	III
	Hiệp định, Nghị định thư
	
	

	1
	Hiệp định GMS
	
	

	2
	Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải 
đường bộ Việt Nam – Campuchia
	
	

	3
	Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi 
cho hàng hoá quá cảnh
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PHỤ LỤC 2
Các nội dung rà soát liên quan đến xây dựng dự thảo Nghị định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng nguy hiểm
 (kèm theo Báo cáo số     /BC-BGTVT ngày   tháng   năm 2024 của Bộ GTVT)

1. Về phạm vi điều chỉnh
- Nghị định này quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
- Đối với hoạt động vận chuyển các chất phóng xạ, ngoài việc thực hiện Nghị định này còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
- Đối với hoạt động vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiền chất thuốc nổ, pháo thực hiện theo quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiền chất thuốc nổ và pháo.
- Đối với hoạt động vận chuyển các loại hàng hóa nguy hiểm phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng của lực lượng vũ trang thực hiện theo quy định của Nghị định này và do Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện.
- Đối với các hàng hóa nguy hiểm là chất thải nguy hại, ngoài quy định của nghị định này còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Đối với trường hợp có quy định khác nhau giữa Nghị định này với quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiền chất thuốc nổ, pháo, bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy thì thực hiện theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiền chất thuốc nổ và pháo, bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy.
2. Về đối tượng áp dụng 
- Nghị định này áp dụng với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng những quy chế, biện pháp đặc biệt đối với việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trong các trường hợp sau đây:
a) Hàng hóa phục vụ cho yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, địch họa;
b) Hàng hóa quá cảnh của các nước, tổ chức quốc tế không ký kết điều ước quốc tế liên quan tới Việt Nam
3. Về tổ chức tập thuấn, đối tượng tập huấn, nội dung tập huấn: 
- Tổ chức tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm cho người thuê vận tải hoặc người vận tải (Điều 8)
- Người thuê vận tải hoặc người vận tải có trách nhiệm tổ chức tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm hoặc cử các đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều này tham gia khóa tập huấn của các đơn vị có chức năng tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm, định kỳ 02 năm một lần;
- Đối tượng phải được tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm gồm: Người điều khiển phương tiện, người áp tải, người thủ kho, người xếp dỡ.
- Nội dung tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm:  Tên hàng nguy hiểm, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn; các nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình bảo quản, xếp dỡ, vận chuyển hàng nguy hiểm; quy trình bảo quản, xếp dỡ, vận chuyển phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hàng hóa nguy hiểm; các quy trình ứng phó sự cố: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán chất nguy hiểm, sơ cứu người bị nạn trong sự cố, sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố, quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo sự cố, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực để ứng phó, khắc phục sự cố, ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường, thu gom chất nguy hiểm bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố.
- Trình độ người tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm phải có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với chuyên ngành tập huấn.
- Thời gian tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm: Tối thiểu 16 giờ cho mỗi loại và nhóm hàng nguy hiểm, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
- Đánh giá kết quả và lưu giữ hồ sơ tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm; Công tác lưu trữ hồ sơ tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm.
- Đơn vị thực hiện việc tập huấn.
4. Về điều kiện đối với người tham gia vận chuyển hàng nguy hiểm (Điều 9)
- Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải đảm bảo có đủ các điều kiện điều khiển phương tiện và được tập huấn, cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại Nghị định này.
- Người áp tải, người thủ kho, người xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm phải được tập huấn an toàn và cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn an toàn về loại hàng hóa nguy hiểm do mình áp tải, xếp, dỡ hoặc lưu kho.
5. Về điều kiện đối với phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm (Điều 10)
- Phương tiện vận chuyển phải đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật. Thiết bị chuyên dùng của phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải bảo đảm tiêu chuẩn quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành.
- Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải dán biểu trưng hàng hóa nguy hiểm. Nếu trên một phương tiện có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm khác nhau thì phương tiện phải dán đủ biểu trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên, phía trước và phía sau của phương tiện đảm bảo dễ quan sát, nhận biết.
- Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, sau khi dỡ hết hàng hóa nguy hiểm nếu không tiếp tục vận tải loại hàng hóa đó thì phải được làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Đơn vị vận tải, người điều khiển phương tiện có trách nhiệm làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện khi không tiếp tục vận chuyển loại hàng hóa nguy hiểm đó.
6. Về xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện và lưu kho bãi; công tác vận chuyển hàng hóa nguy hiểm qua công trình hầm phà (Điều 11, Điều 12)
7. Về thẩm quyền cấp giấy phép và các trường hợp miễn cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (Điều 13, Điều 14):
- Bộ Công an tổ chức cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 9 theo quy định tại Danh mục hàng hóa nguy hiểm
- Bộ Quốc phòng tổ chức cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.
- Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 theo quy định Danh mục hàng hóa nguy hiể
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là hóa chất bảo vệ thực vật.
8. Về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (Điều 15, Điều 16)
9. Tổ chức thực hiện của các Bộ ban ngành, người điều khiển phương tiện, người áp tải (Điều 18 đến Điều 30).
Trách nhiệm của các Bộ, Ngành tại các Điều: Bộ Công an (Điều 22), Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương (Điều 26), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính  để đảm bảo tính thống nhất và đầy đủ trách nhiệm của các Bộ có liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm; quy định trách nhiệm đối với người thuê vận tải phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ theo quy định cho thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hóa nguy hiểm.
10. Điều khoản thi hành (Điều 31, Điều 32).
	Hiệu lực, trách nhiệm thi hành.
